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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,  cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác quy định: “ Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 5 Thông tư này”.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT quy định chung về “ nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng đối với các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình”.

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế công tác quản lý Nhà nước tại địa phương và các văn bản pháp luật của cấp trên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích.

Ban hành Quyết định này nhằm quy định cụ thể và trách nhiệm việc thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; Chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "04 tại chỗ" và tổ chức diễn tập phù hợp với phương án ứng phó thiên tai được duyệt; Xây dựng phương án giằng néo kèo cột, che chắn và chống tốc mái cho nhà xưởng, nhà làm việc, nhà ở cho công nhân nội trú (nếu có), kho tàng, đặc biệt là các kho chứa thành phẩm, bán thành phẩm; khơi thông cống rãnh thoát nước nội bộ tránh xảy ra ngập cục bộ; … xử lý khắc phục ngay các hiện tượng trượt, lún, nứt, thấm, sạt lở đê, đập, bờ bao, bờ moong. Cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên kiểm tra không để người dân, gia súc vào khu vực mỏ (đặc biệt nghiêm cấm việc tắm, bơi lội tại hố chứa nước, đi lại trên vách, bờ mương)...; trường hợp có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, sạt, trượt, lở đất, đá phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Có các biện pháp phòng, chống các sự cố, chủ động về lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra (nhất là vào mùa mưa lũ). Bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố mất an toàn gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản để thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản.

Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định này đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016 ngày 14/5/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và theo đúng nội dung quy định Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm nội dung rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN/DỰ THẢO VĂN BẢN

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo “ Quyết định ban hành kèm theo Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

- Xây dựng, soạn thảo dự thảo Quyết định.

- Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đối với dự thảo Quyết định tại Công văn số 2236/SNNPTNT-QLCN ngày 30/6/2022; tổng hợp ý kiến, giải trình theo quy định (có 24 ý kiến góp ý). 
- Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 3003/SNNPTNT-QLCN ngày 22/8/2022 và đã được Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 2056/BC-STP ngày 09/9/2022. 

- Sau đó Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh (Đính kèm Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục của dự thảo Quyết định.

a) Bố cục của dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy định: gồm có 3 Điều, cụ thể: 

“ Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành ”.

b) Bố cục của dự thảo Quy định ban hành kèm theo dự thảo Quyết định: gồm 3 Chương, 10 Điều:

“ - Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG (gồm 03 Điều).

  + Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  + Điều 2. Đối tượng áp dụng
  + Điều 3. Một số nguyên tắc cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
  - Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ (gồm 3 Điều)
  + Điều 4. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác.
  + Điều 5. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng trong khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn
  + Điều 6. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác
  - Chương III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN (gồm 4 Điều)
  + Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
         + Điều 8. Các Sở: Xây dựng; Công Thương; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
        + Điều 9. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
        + Điều 10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành và sử dụng công trình ”.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định (Kèm theo dự thảo Quy định)
V. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sẽ được thông báo rộng rãi cho toàn thể các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai việc thực hiện Quyết định này.

VI. ĐỀ XUẤT THỜI GIAN HIỆU LỰC THI HÀNH VĂN BẢN

Căn cứ nội dung văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2116/VPUB-NC ngày 27/9/2016 về việc ghi ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật: “Khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Quyết định, tại Tờ trình gửi UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định, đề xuất khoảng thời gian dự kiến có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật (là 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày ...) kể từ ngày ký ban hành; đảm bảo không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành ...”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất thời gian hiệu lực thi hành của Quyết định này là 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 (Gửi kèm các dự thảo: Quyết định ban hành kèm theo Quy định; Báo cáo thẩm định số 2056/BC-STP ngày 09/9/2022 của Sở Tư pháp; Báo cáo của Chi cục Thủy lợi tổng hợp, giải trình về ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; các văn bản góp ý và Biều tổng hợp, tiếp thu giải trình các góp ý của các Sở, ban, ngành, địa phương)./.

	Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC

	- Như trên;
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